PAGE  

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

-----------------------

Nguyễn Thị Huyền Trang
NGHIÊN CỨU KỊCH BẢN TUỒNG NAM BỘ TRƯỚC 1945
Ngành: Văn học Việt Nam
Mã số: 9220121
TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HỌC VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh – năm 2023
Công trình được hoàn thành tại:
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DẪN NHẬP
1. Tính cấp thiết của đề tài

Thứ nhất, tuồng được nhiều học giả, nhà nghiên cứu, độc giả, khán giả quan tâm, đánh giá cao. Hoài Anh (1988, tr. 169) viết: “Trước năm 1917, ở Nam Bộ chỉ có một hình thức sân khấu là hát bội”. Bảo Định Giang chia sẻ: “Ở vùng nông thôn miền Nam chúng tôi, những người nghệ sĩ hát bộ, mà bây giờ chúng ta gọi thống nhất là hát tuồng, đã từng nghiễm nhiên là lương y của tâm hồn người dân Nam Bộ” (trích dẫn trong mở đầu bài tựa Tìm hiểu nghệ thuật tuồng của Mịch Quang). Mở đầu trong bài nói chuyện tại trường Đại học Sư phạm Sài Gòn ngày 30/4/1959, Nguyễn Văn Quý (1907-1986) đã giới thiệu về nghệ thuật hát bội như sau: “Trong nền tảng văn hóa Việt Nam, nghệ thuật hát bội là một viên gạch bóng láng, xinh xắn và tinh vi đang bị lãng quên một cách đáng tiếc” (trích dẫn từ nguồn Đinh Bằng Phi, 2005, tr. 17). Huỳnh Ngọc Trảng (1995, tr. 4) viết: “Hát bội là một loại hình sân khấu truyền thống đã từng chiếm vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa của người Việt, nhất là ở miền Nam hàng bao thế kỷ trước đây”. Đỗ Văn Rỡ (1998, tr. 73) đồng tình cho rằng: “hát bội trở thành món ăn tinh thần phổ biến nhất cho phần nhiều các làng xã và thị trấn khắp Lục tỉnh mãi cho đến mấy chục năm đầu thế kỷ XX”. Đinh Bằng Phi (2005, tr. 17) viết: “hát bội, một sân khấu truyền thống vô cùng linh động, hấp dẫn, thuần túy màu sắc dân tộc, đượm nhuần vị luân thường, tinh vi nét nghệ thuật”. Qua đó cho chúng ta thấy, tuồng không chỉ đơn thuần là một loại hình giải trí mà đã đi sâu vào từng nếp ăn, nếp nghĩ, có nhiều ảnh hưởng đến đời sống văn hóa tinh thần của người dân Nam Bộ. 
 Thứ hai, mảnh đất Nam Bộ đã ươm mầm nhiều tác giả, soạn giả tuồng nổi tiếng như Bùi Hữu Nghĩa, Trương Minh Ký, Đặng Lễ Nghi, Lương Khắc Ninh v.v.. với nhiều vở tuồng nổi tiếng. 
 Thứ ba, nghiên cứu về kịch bản tuồng Nam Bộ nói riêng và tuồng Nam Bộ nói chung đã trở thành vấn đề cấp thiết được nhiều nhà nghiên cứu lưu tâm. Hoàng Châu Ký (1994, tr. 5- 6) viết: “Các nhà văn miền Nam lại thường gởi tâm tư vào kịch bản Tuồng như Bùi Hữu Nghĩa, Nguyễn Đình Chiêm... Đó là một hiện tượng cần quan tâm trong đời sống văn học của giai đoạn… Nếu không phát hiện, nghiên cứu và đánh giá đầy đủ về văn học Tuồng trong văn học sử Việt Nam thì không những thiệt thòi cho bộ phận văn học này mà còn là thiếu sót đối với một mảng lớn của văn học miền Nam trước đây”. Đinh Bằng Phi (2005, tr.19) cũng viết: “Sự thiếu sót tai hại này đã khiến cho kho tàng văn hóa dân tộc bị mất mát khá nhiều tác phẩm kịch nghệ… kho tàng cổ văn học Việt Nam còn có nhiều tuồng hát bội mà mỗi vở là một áng văn tuyệt tác gồm tất cả các thể văn của thi phú nước nhà… hát bội xứng đáng được nghiên cứu, phục hưng, duy trì và phát huy”. 
Thứ tư, vấn đề nguồn gốc, phân loại, đặc điểm, giá trị nội dung và nghệ thuật của kịch bản tuồng Nam Bộ vẫn là vấn đề chưa được khai thác, nghiên cứu đúng mực trong lịch sử nghiên cứu tuồng nói riêng và văn học nói chung. Do vậy chúng tôi tin rằng lựa chọn đề tài: Nghiên cứu kịch bản tuồng Nam Bộ trước 1945 để nghiên cứu là một lựa chọn đúng đắn, có nhiều đóng góp cho nền văn học Nam Bộ cũng như nền văn học Việt Nam. 

2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là: Nghiên cứu kịch bản tuồng Nam Bộ trước 1945. 

Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi của luận án chỉ tập trung nghiên cứu những kịch bản tuồng Nam Bộ trước 1945 được viết bằng chữ Quốc ngữ hoặc đã phiên âm ra chữ Quốc ngữ.
4. Phương pháp nghiên cứu

5. Đóng góp mới của luận án

Về mặt lý thuyết, luận án giúp cho người đọc có một cái nhìn cụ thể về quá trình hình thành và phát triển, các thể loại, những đặc điểm đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của kịch bản tuồng. 

Về mặt thực tiễn, luận án giúp cho độc giả, khán giả hay những người yêu mến tuồng hiểu được các ý nghĩa, quy tắc, quy ước, đặc điểm hay, thú vị của kịch bản tuồng để từ đó có thể hiểu được các vở diễn, hiểu được những đóng góp của ngành sân khấu tuồng, đặc biệt sân khấu tuồng Nam Bộ vào quá trình phát triển của sân khấu Việt Nam. Qua đó, chúng tôi mong muốn có những đóng góp nhỏ vào quá trình phục hưng các văn bản tuồng, bảo vệ và giữ gìn những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, giúp cho kịch bản tuồng nói riêng và sân khấu tuồng nói chung cải thiện được phần nào tình hình bị “lãng quên” hiện nay.
6. Cấu trúc của luận án

Ngoài phần dẫn nhập, kết luận, thư mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án của chúng tôi gồm có 4 chương. 

Chương 1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu (từ trang 9 đến trang 50)
Chương 2. Diện mạo kịch bản tuồng Nam Bộ trước 1945 (từ trang 51  đến trang 89). 

Chương 3. Đặc điểm nội dung của kịch bản tuồng Nam Bộ trước 1945 (từ trang 90 đến trang 128). 
Chương 4. Đặc điểm nghệ thuật của kịch bản tuồng Nam Bộ trước 1945 (từ trang 129 đến trang 176). 
NỘI DUNG

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.  Lịch sử nghiên cứu tuồng ở Việt Nam và ở Nam Bộ
1.1.1. Trước 1945
Trước năm 1945, tuồng đã nhận được sự quan tâm của một số học giả, nhà nghiên cứu như Đạm Phương nữ sử, Đoàn Nồng, Dương Quảng Hàm và nhiều học giả ở Nam Bộ như Trương Vĩnh Ký, Hồ Ngọc Cẩn…
1.1.2.  Từ 1945 – 1975
Sau năm 1945, các nhà nghiên cứu tiếp tục bàn về Bùi Hữu Nghĩa và Kim Thạch kỳ duyên, còn những bài viết về các vấn đề khác như vấn đề nguồn gốc, giới thiệu tác phẩm, các điệu hát, chủ yếu vẫn là những bài viết tản mạn, chưa chuyên sâu vào kịch bản tuồng ở Nam Bộ.
1.1.3.  Từ 1975 – 2000
Đây là giai đoạn có nhiều nghiên cứu chuyên sâu về nội dung của các kịch bản tuồng ở nước ta với các công trình của Hoàng Châu Ký, Lê Ngọc Cầu, Mịch Quang, Xuân Yến, Nguyễn Lộc. Tuy nhiên, tình hình nghiên cứu tuồng ở Nam Bộ vẫn chưa có nhiều đóng góp hơn so với các giai đoạn trước, chủ yếu vẫn tiếp tục nói về Bùi Hữu Nghĩa và tác phẩm của ông.
1.1.4.  Từ 2000 đến nay

Nhìn chung, trong giai đoạn từ năm 2000 đến nay, các nhà nghiên cứu tuồng như Mịch Quang, Nguyễn Lộc đã có thêm nhiều công trình, bàn sâu hơn về nội dung văn học tuồng, tuy vậy các tác giả cũng chưa đề cập đến tuồng ở Nam Bộ như là một bộ phận cấu thành tuồng Việt Nam. Những nghiên cứu của Đinh Bằng Phi, Hữu Ngọc, Nguyễn Đức Hiệp, Nguyễn Lê Tuyên đã giới thiệu nhiều điều về văn học tuồng Nam Bộ song vẫn chỉ là những nghiên cứu khái quát, chưa đi sâu vào nội dung và nghệ thuật của hệ thống các tác phẩm tuồng Nam Bộ. Những công trình nghiên cứu, giới thiệu, phiên âm của Nguyễn Văn Sâm có thể xem là những viên ngọc quý được ông đem ra trưng bày. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Sâm đang chủ yếu giới thiệu, nghiên cứu về các tác phẩm riêng lẻ, chưa nghiên cứu theo tính hệ thống về kịch bản tuồng ở Nam Bộ.  
1.2.  Một số vấn đề về khái niệm
1.2.1. Vấn đề nguồn gốc của tuồng
1.2.2. Vấn đề khái niệm “kịch bản tuồng”

1.2.3. Vấn đề phân loại của tuồng

Tiểu kết


Thứ nhất, qua các phương pháp thống kê - phân loại, so sánh - đối chiếu, phân tích - tổng hợp, tiếp cận hệ thống các tài liệu nghiên cứu tuồng, các công trình văn học sử chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy trong dòng văn học sử, tuồng nói chung chưa nhận được sự quan tâm của các nhà nghiên cứu như Nguyễn Đổng Chi, Phạm Thế Ngũ, Lê Văn Siêu, Ngô Tất Tố. Một số khác thừa nhận sự tồn tại của tuồng nhưng chưa đánh giá cao vai trò của nó. Nhiều tác giả công nhận sự đóng góp của tuồng và xem nó như là một yếu tố cấu thành nên nền văn học Việt Nam, tồn tại song song với các loại hình khác nhưng chủ yếu tập trung nghiên cứu tuồng về phương diện nghệ thuật biểu diễn, phương diện sân khấu tuồng, đặc biệt quan tâm đến các vấn đề như nguồn gốc, cách phân chia thể loại, khái niệm kịch bản, vấn đề tên gọi. Một số học giả, nhà nghiên cứu như Nguyễn Lộc, Hoàng Châu Ký, Mịch Quang, Lê Ngọc Cầu đã chú ý đến vấn đề văn bản, đến nội dung của các kịch bản tuồng, đề cập đến những thành tựu, những cái hay, cái đẹp mà tuồng mang lại tuy vậy phần lớn các nghiên cứu của họ chưa chú ý nghiên cứu tuồng Nam Bộ với tư cách là một bộ phận cấu thành tuồng Việt Nam. 

Thứ hai, qua khảo sát tất cả các công trình nghiên cứu, chúng ta thấy chưa có bất kỳ một tuyển tập, một công trình nghiên cứu nào về kịch bản tuồng Nam Bộ, trừ một số công trình nghiên cứu về kịch bản Kim Thạch kỳ duyên và Sơn hậu.

Thứ ba, qua việc sưu tầm các văn bản kịch bản tuồng, chúng tôi nhận thấy, đa phần các vở tuồng đều được viết bằng chữ Nôm, có ít bản phiên âm, khó đọc. Nhiều tác phẩm thiếu trang, thiếu hồi, rách, mờ chữ và nhiều kịch bản khác nghe tên nhưng không thể tìm thấy văn bản. 
CHƯƠNG  2
DIỆN MẠO KỊCH BẢN TUỒNG NAM BỘ TRƯỚC 1945
2.1. Tiêu chí nhận diện kịch bản tuồng Nam Bộ

2.1.1. Kịch bản tuồng có tác giả là người Nam Bộ hoặc đã từng sống, sáng tác ở Nam Bộ


Từ tiêu chí này, chúng tôi thấy tuồng Nam Bộ gồm có các kịch bản tuồng: Lý Thiên Long, Kim Thạch kỳ duyên, Lục Vân Tiên, Hát bội Nôm đa hồi Tây du ký, Gia Trường, Joseph, Kim Vân Kiều, Vợ Ngũ Vân Thiệu bị tên, Tống tửu Đơn Hùng Tín, Ông Địa nàng Tiên…
2.1.2. Kịch bản tuồng mang dấu ấn của người Nam Bộ

Từ tiêu chí này chúng tôi nhận thấy một số kịch bản tuồng Nam Bộ hiện còn như: Lâm Sanh Xuân Nương, Trần Bồ, Lục Văn Long (còn có tên là Tống Lục Văn Long), Kim Long Xích Phụng (còn gọi Kim Long Xích Phượng), Phong Thần Bá Ấp Khảo, Phụng Kiều Lý Đán (có tên khác là Đường Lý Đán diễn ca), Nhạc Phi Diễn Bổn, Long Lân Quy Phụng, Ngọc Kỳ Lân xuất thế, Tuồng Nôm ba hồi Từ Thắng…
2.1.3. Kịch bản tuồng viết về đời sống và con người Nam Bộ 

Từ tiêu chí này chúng tôi thấy một số tác phẩm dù không có tên tác giả, không rõ nguồn gốc, nhưng ít nhiều mang dấu ấn văn hóa Nam Bộ như các vở Tống Từ Minh, Lê Ngụy Khôi, Nhạc Hoa Linh, Trương Ngáo, Ghen, Tiên Bửu… 

2.2. Các giai đoạn phát triển của kịch bản tuồng

2.2.1. Giai đoạn đầu đến thế kỷ XIX
Đây là giai đoạn phát triển của tuồng tích và tuồng cương. Nghĩa là tuồng lúc này chưa có sự quy định chặt chẽ về lời diễn, các diễn viên chủ yếu dựa vào các “tích” để diễn “trò”, để sáng tác lời thoại của mình sao cho phù hợp trong lúc biểu diễn. 
Tuồng bắt đầu được cố định thành văn bản và phát triển mạnh mẽ hơn ở Đàng Trong nhờ vai trò của Đào Duy Từ (1572 - 1634). Đây cũng là thời gian tuồng bắt đầu được mời vào cung để biểu diễn cho vua xem, nhà vua thấy hay nên bắt đầu cho các quan sưu tầm, chỉnh đốn lại. Một số viên quan được nhà vua giao nhiệm vụ soạn tuồng, đôn đốc, kiểm tra bắt cung nhân tập hát, các ban hát được lập tại triều đình. Từ đó, văn bản tuồng bắt đầu được chú ý, quan tâm và được khắc in thành các quyển để lưu giữ. Theo nhiều thuyết, tuồng Sơn hậu được sáng tác trong giai đoạn này. 

2.2.2. Giai đoạn nửa đầu thế kỷ XIX 

Nghệ thuật tuồng Nam Bộ trở thành đỉnh cao kể từ khi Tả quân Lê Văn Duyệt (1764 - 1832), một người yêu thích hát bội được phong làm Tổng trấn Gia Định thành năm 1813. Khi vào làm quan ở Gia Định, Tổng trấn đã tạo điều kiện cho tuồng được phát triển mạnh mẽ ở Nam Bộ, cho lập nhiều ban hát và đào tạo nhiều con hát điêu luyện, diễn viên được nhận lương bổng và có tiền thưởng mỗi khi biểu diễn. Trong giai đoạn này xuất hiện nhiều vở tuồng nổi tiếng còn lưu truyền đến tận ngày nay như Tam quốc, Chinh đông, Chinh tây, Sơn Hậu…” (Đinh Bằng Phi, 2005, tr. 65) hay vở Tam cầm tam phóng (Đỗ Văn Rỡ, 1998, tr. 88). 
Văn chương tuồng hát giai đoạn này phát triển hơn với nhiều kịch bản được trau chuốt, rõ ràng, có hệ thống với đề tài phong phú, đa dạng. Một số vở tuồng có đề tài thế sự, đề cao đạo đức Khổng giáo, ca ngợi tấm lòng chính trực, hiếu nghĩa, hết lòng vì vua. Theo nhiều thuyết, giai đoạn này nổi danh với vở Tam cầm tam phóng, Sơn hậu. 
2.2.3. Giai đoạn giữa thế kỷ XIX đến nửa đầu thế kỷ XX
Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, chủ trương bảo tồn và phục hồi các giá trị truyền thống được nhiều học giả, soạn giả, nhà nghiên cứu quan tâm. Đặc biệt, hoạt động viết, in ấn, xuất bản các kịch bản tuồng diễn ra sôi động, thu hút sự quan tâm chú ý của nhiều người. Giai đoạn này có nhiều vở tuồng được khắc in chữ Nôm như tuồng Trương Ngáo (1878), Nhạc Phi diễn bổn khắc lại năm 1879, Phụng Kiều Lý Đán (tức Đường Lý Đán diễn ca) năm 1883, Lý Thiên Long (1889), Đinh Lưu Tú (1894)… Nội dung chủ yếu của các vở tuồng này là ca ngợi các vấn đề trung quân ái quốc, theo phe chính nghĩa bảo vệ ngôi báu của nhà vua, đồng thời phê phán những kẻ nịnh thần, phản nghịch có âm mưu tiếm ngôi. 

Khi nền văn hóa phương Tây du nhập vào Việt Nam, trong lúc tuồng Bắc và tuồng Trung tỏ ra yếu thế, ngày càng lâm vào tình cảnh khó khăn thì tuồng Nam Bộ “bùng cháy dữ dội”. Hoạt động sáng tác, in ấn, xuất bản và phiên âm các bản tuồng Hán Nôm bùng lên mạnh mẽ vào những năm cuối thế kỷ 19 và những năm đầu của thế kỷ 20. Trong số các văn bản được tìm thấy, vở tuồng viết bằng chữ Quốc ngữ được in sớm nhất tính đến thời điểm này là kịch bản tuồng Joseph của Trương Minh Ký do nhà Rey et Curol xuất bản. Sau đó nhiều bản phiên âm lần lượt đến với công chúng như tuồng Kim Thạch kỳ duyên (1895), Kim Vân Kiều (1896), Phong Thần Bá Ấp Khảo (1896), Sơn hậu (1901), Gia Trường (1906), Trần Bồ (1907), Lục Vân Tiên (1915), Phấn Trang Lầu (1915), Trương Ngộ (1918), Tuồng ông Giacob và các con (1927), Lục Văn Long (1928), Đinh Lưu Tú (1929). Một số vở tuồng được phiên âm, xuất bản nhiều lần như Kim Thạch kỳ duyên (8 bản), Sơn hậu (9 bản), Lục Văn Long (2 bản)…
Từ những năm 1925 trở đi, khi Cải lương đã tràn ra cả nước và thu hút hầu hết khán giả của Tuồng, Chèo. Để kiếm sống, các chủ gánh, chủ rạp lại tiếp tục biến đổi tuồng để kinh doanh. Đây là thời kỳ xuất hiện các loại tuồng như Tuồng xuân nữ (Tuồng pha Cải lương), Tuồng kiếm hiệp (có người gọi là Tuồng chưởng), Tuồng tiểu thuyết, Tuồng tân thời, Tuồng xinêma. 

2.2.4. Giai đoạn giữa thế kỷ XX đến nay
Sau 1945, đã có nhiều chính sách, chủ trương của Đảng nhằm khôi phục lại vốn cổ của dân tộc nhưng trên thực tế vẫn còn nhiều vở tuồng chưa được phát hiện, giới thiệu.  Phong trào sáng tác, sưu tầm kịch bản tuồng cũng được nhiều tác giả hưởng ứng với nhiều tác phẩm hay, có giá trị như các sáng tác của Đinh Bằng Phi, Đỗ Văn Rỡ, Bửu Tín, Hoàng Châu Ký, Hoàng Yến, Nguyễn Trường Thiên Lý, Hồ Biểu Chánh, Đoàn Quang Tuấn, Nguyễn Văn Quý…

Giai đoạn này công việc sưu tầm, nhuận sắc, hoàn chỉnh những vở truyền thống cũng được chú ý. Nhiều vở tuồng được sưu tầm như Tứ linh hội, Người đẹp đất Giang Đông, Địch Thanh tầm cô, Gia đình loạn tướng, Ngũ long trận, Tiêu Anh Phụng, Thần Nữ dâng Ngũ Linh Kỳ, Xử án Bàng Quý Phi, Thất Nam Dương Thành, Lưu Kim Đính, Mộc Quế Anh, Trảm Trịnh Ân.
Về phiên âm, giới thiệu các kịch bản tuồng trong giai đoạn này cũng được chú trọng và đạt được những thành tựu lớn lao, góp phần vào quá trình phục dựng nhiều vở tuồng. Có thể liệt kê một số vở tuồng như: Nhạc Hoa Linh (2000), Phụng Kiều Lý Đán (2000), Trương Ngáo (2006), Lâm Sanh Xuân Nương (2007), Tống Từ Minh (2007), Nhạc Phi diễn bổn (2008), Lý Thiên Long (tháng 11 năm 2012), Kim Thạch kỳ duyên (2013), Tây du (2015), Trần Bồ (2015), Kim Long Xích Phượng (2016), Ghen (2021).

2.3. Vấn đề tác giả và văn bản tuồng Nam Bộ trước 1945
2.3.1. Các thể loại kịch bản tuồng
Dựa vào giá trị nội dung của kịch bản tuồng Nam Bộ, chúng tôi thấy chúng ta nên chia tuồng thành các thể loại như sau: 
1) Tuồng lịch sử gồm các vở: San hậu, Đinh Lưu Tú, Kim Long Xích Phụng, Lý Thiên Luông, Tống Từ Minh, Nhạc Hoa Linh, Võ Thành Lân, Nhạc Phi diễn bổn, Lục Văn Long, Phong thần Bá Ấp Khảo, Tống tửu Đơn Hùng Tín, Vợ Ngũ Vân Thiệu bị tên…
2) Tuồng xã hội gồm các vở: Kim Thạch kỳ duyên, Lâm Sanh Xuân Nương, Phụng Kiều Lý Đán, Lục Vân Tiên.

3) Tuồng hài gồm các vở như Trần Bồ, Gia Trường, Trương Ngáo, Thằng Lãnh bán heo, Ghen. 
4) Tuồng đạo (tuồng công giáo) 
2.3.2. Một số tác giả, soạn giả tuồng Nam Bộ tiêu biểu
Về dịch giả, ở Nam Bộ có Đinh Thái Sơn, Đặng Lễ Nghi, Lương Khắc Ninh, Nguyễn Khắc Huề, Nguyễn Dư Hoài, Bùi Quang Nho, Nguyễn Văn Sâm, Nguyễn Hiền Tâm...
Về soạn giả, tác giả, ở Nam Bộ có Bùi Hữu Nghĩa, Trương Minh Ký, Nguyễn Đình Chiêm, Đỗ Văn Rỡ, Hữu Thọ, Thành Tôn, Đinh Bằng Phi…
2.3.3. Vấn đề dị bản tuồng
2.3.3.1. Bản tuồng Sơn hậu của Hoàng Châu Ký và bản của Hoàng Minh Tự

2.3.3.2. Bản tuồng Lâm Sanh Xuân Nương nguyên tác chữ Nôm (Nam Bộ) và bản của ông Nguyễn Văn Chiểu (Huế)
2.3.3.3. Bản tuồng Lục Vân Tiên (Sài Gòn) và bản Lục Vân Tiên (Hà Nội)
2.3.3.4. Bản tuồng Trương Ngáo (Sài Gòn) và bản Trương Ngáo của Nguyễn Văn Em (Huế)

2.3.3.5. Bản Kim Vân Kiều của Đoàn Nồng (Huế) và bản Kim Vân Kiều miền Nam của Nguyễn Văn Sâm (Nam Bộ).
Tiểu kết

Những chuyển biến lớn lao về lịch sử, xã hội, văn hóa, chính trị đã có các ảnh hưởng nhất định đối với sự phát triển của kịch bản và sân khấu tuồng. Xuất hiện khá sớm, nhưng kịch bản tuồng phát triển khá chậm chạp do những quy định hà khắc của chế độ phong kiến. Kịch bản tuồng chỉ thực sự được phát triển dưới thời các vua nhà Nguyễn, đặc biệt là dưới sự bảo trợ của Lê Văn Duyệt. Chính những ảnh hưởng lịch sử đó đã tạo cho nó có những đặc điểm đặc nội dung đặc trưng riêng.
Việc chúng tôi đưa ra các tiêu chí nhận diện kịch bản tuồng ở Nam Bộ phần nào giúp người nghiên cứu bám sát vào văn bản và nhận diện nguồn gốc kịch bản mang tính khoa học hơn. Việc phân loại các kịch bản tuồng dựa vào đặc điểm nội dung sẽ phần nào giúp độc giả, khán giả nắm bao quát hơn về ý nghĩa, tư tưởng của tác phẩm. 
CHƯƠNG 3
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TRƯỚC 1945
3.1. Đề cao các giá trị trung, hiếu, tiết, nghĩa
3.1.1. Đề cao đạo trung quân ái quốc
Lòng trung quân ái quốc được biểu hiện thông qua thái độ ứng xử của các vị quan trung thần, nghĩa sĩ trong tình huống “vua băng nịnh tiếm”, đất nước “lâm nguy”. Lòng trung quân trước hết được các nhân vật trong tuồng biểu hiện qua thái độ đau xót khi nghe tin “vua băng”, căm tức bọn phản nghịch khi nghe tin “nịnh tiếm” và sẵn sàng xông pha ra trận khi đất nước có kẻ thù xâm lược. Thái độ đó được biểu hiện qua nhân vật Triệu Khắc Thường, Phàn Định Công, Phàn Diệm (Sơn hậu), Phụng Cửu Công, Hàng Khanh (Đinh Lưu Tú)… Thứ hai, lòng trung quân được thể hiện ở thái độ hết mình của các nhân vật trong việc bảo vệ thứ phi đang mang thai hay hoàng tử nhỏ vừa sinh. Thứ ba, lòng trung quân được biểu hiện qua hành động cố gắng học hành thi cử để đỗ đạt làm quan phụng sự cho vua và hành động sẵn sàng xông pha ra trận khi đất nước gặp nguy biến. Cuối cùng, lòng trung quân được biểu hiện qua việc nhân vật chọn chữ trung lên trên hết trong bất cứ hoàn cảnh nào.
3.1.2. Đề cao đạo hiếu thuận
Trước hết, lòng hiếu thảo còn được biểu hiện qua việc các nhân vật sẵn sàng hi sinh thân mình để cứu cha mẹ như nhân vật Bá Ấp Khảo trong tuồng Phong thần Bá Ấp Khảo; Thạch Vô Hà, Thạch Hữu Quang trong Kim Thạch kỳ duyên. Đó còn là biểu hiện ngày đêm mong ngóng tin tức của cha mẹ ở nơi xa của Ngọc Xuân, Đinh Lưu Tú trong tuồng Đinh Lưu Tú; Xuân Nương trong tuồng Lâm Sanh Xuân Nương. Lòng hiếu thuận còn được thể hiện qua những lớp tuồng diễn tả cảnh nhân vật đau khổ trước việc phải lựa chọn giữa chữ trung và chữ hiếu như trong lớp Đổng Kim Lân, Lý Thiên Long chứng kiến mẹ mình cận kề với cái chết. Tiêu biểu nhất và được miêu tả nhiều nhất cho lòng hiếu thảo chính là hình ảnh nhân vật Lâm Sanh trong Lâm Sanh Xuân Nương. 
3.1.3. Đề cao tiết hạnh của người phụ nữ
Hình ảnh tiêu biểu nhất, được tác giả khắc hoạ rõ nét nhất về tấm gương tiết hạnh trong văn học tuồng chính là Giải Thị. Giải Thị đã hi sinh bản thân, chịu nhục để chờ ngày trả thù cho chồng và khi trả thù cho chồng xong, nàng đã quyết định nhảy xuống sông để giải oan cho sự thất tiết bấy lâu nay của nàng. Bên cạnh đó, trong tuồng Nam Bộ có không ít những nhân vật nữ ở vậy thờ chồng, nuôi con, cùng con chiến đấu bảo vệ vua, bảo vệ đất nước. Tuồng Nam Bộ còn có hình ảnh những người phụ nữ nết na, chung thuỷ, tận tuỵ với người mình yêu. Đồng thời tác giả tuồng cũng phê phán những người phụ nữ thất tiết, xảo quyệt, mưu mô, độc ác. 

3.1.4. Đề cao nghĩa tình

“Nghĩa” trong văn học tuồng trước hết là “nghĩa vua tôi” được biểu hiện thông qua tình cảm, cách ứng xử của các quan trung thần, nghĩa sĩ đối với nhà vua, dòng dõi nhà vua. Nghĩa trong văn học còn là nghĩa tình bạn bè, những người vào sinh ra tử, hoạn nạn có nhau. Nghĩa trong văn học tuồng còn là nghĩa thầy trò, nghĩa vợ chồng.
3.2. Giá trị hiện thực trong kịch bản tuồng Nam Bộ

3.2.1. Tái hiện những bi kịch của con người trong xã hội
Bi kịch thứ nhất chính là khi xác nhà vua vẫn còn nằm đó đã phải chứng kiến cảnh những bà vợ yêu quý, những bề tôi thân tín của mình chém giết lẫn nhau để giành ngôi báu. Bi kịch tiếp theo mà các nhân vật chính diện phải trải qua chính là cảnh chia lìa người thân yêu của mình, sống chui lủi nơi rừng sâu nước độc để tìm cơ hội giúp dòng dõi vua cũ phục quốc. Để bảo vệ được dòng dõi của nhà vua, bảo vệ đất nước nhiều nhân vật tướng lĩnh, binh sĩ trong tuồng đã phải hi sinh tính mạng của mình. 
Bên cạnh đó, trong tuồng các nhân vật luôn bị đặt trong tình trạng phải chọn giữa chữ trung và chữ hiếu. Điều này gây nên nhiều bi kịch cho các nhân vật. Họ phải đấu tranh trong việc lựa chọn giải quyết giá trị nào trước. Ví dụ trong Sơn hậu tác giả để cho nhân vật Nguyệt Hạo phải vì “đạo trung” mà mâu thuẫn với chính anh em, người thân trong gia đình, nhân vật Kim Lân phải đau khổ khi không biết nên lựa chọn chữ hiếu hay chữ trung. 
Bi kịch lớn nhất được thể hiện trong các vở tuồng chính là sự bất hạnh của những người phụ nữ và những đứa trẻ. Chiến tranh luôn để lại đau thương, mất mát cho tất cả mọi người đặc biệt là cho những người phụ nữ và trẻ em. Hình ảnh của các thứ hậu và hoàng tử bé, đại diện tiêu biểu cho nhân vật nữ và nhân vật trẻ em phải gặp nhiều sóng gió, nguy hiểm, bị truy đuổi, chạy trốn hàng chục năm liền xuất hiện rất nhiều trong tuồng. 

3.2.2. Phê phán sự suy thoái đạo đức trong xã hội
Sự suy thoái đạo đức được thể hiện trong tuồng với một phạm vi rộng từ nội bộ của các vương triều phong kiến, một bộ phận quan lại đến mọi tầng lớp người trong xã hội. Những kẻ buôn gian bán lận, lợi dụng lừa đảo để kiếm tiền, một bộ phận thầy tu, thầy cúng, thầy bói “miệng nam mô, bụng một bồ dao găm” được xuất hiện trong các vở tuồng hết sức sinh động. So với thể loại tuồng cổ lịch sử, các vở tuồng xã hội thường ít đề cập đến các vấn đề trong cung đình, quốc sự, quốc biến mà chủ yếu tập trung vào những vấn đề thế sự, thế thái nhân tình, vấn đề đạo lý con người. 

Sự suy thoái về đạo đức trong các vở tuồng cổ lịch sử là sự suy thoái về mặt đạo đức của một bộ phận quan lại trong triều, những kẻ vì hư danh, không từ thủ đoạn nào, kéo bè đảng, hãm hại vua, tìm cách truy đuổi, trừ khử tận gốc thứ phi đang mang thai và hoàng tử vừa mới sinh. Đại diện tiêu biểu có thể kể đến Thái sư Tạ Thiên Lăng (Sơn hậu), Thái sư Hồ Ngạn (Đinh Lưu Tú), những tên bất nhân, bất nghĩa, phản bội như Tào Vinh, Trịnh Lân Hầu, Phục Hổ. Họ là đại diện tiêu biểu cho không ít bộ phận quan lại trong triều đình phong kiến Việt Nam đã “bán nước cầu vinh”.  

Trong các vở tuồng cổ xã hội xuất hiện nhiều nhân vật quan lại coi trọng đồng tiền, dùng nó như một thước đo đạo đức như nhân vật quan Lợi Đồ trong Kim Thạch kỳ duyên, Khiết Minh trong Lâm Sanh Xuân Nương. Sự suy thoái đạo đức còn được thể hiện ở các nhân vật như Thôn trưởng Chính, Trưởng ấp, những tên lại mục, tay sai gác cổng, những nhà sư giả danh đạo lý để kiếm chác. Chúng còn là những ông quan già dâm đãng, đầu hai thứ tóc nhưng vẫn tìm đủ mưu kế, lừa gạt vợ để tằng tịu với gái tơ như nhân vật lão Bồ (Trần Bồ), nhân vật Hương Thân (Ghen). 

Trong quan niệm của Nho giáo, người phụ nữ phải giữ trọn đạo Tam tòng, Tứ đức, bổn phận và trách nhiệm của người phụ nữ được Nho giáo nhấn mạnh là “phu xướng phụ tùy”, “tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử”, phải theo chồng, ứng xử với chồng phải “tương kính như tân”. Trong văn học tuồng Nam Bộ không hiếm nhân vật nữ lấy tiết hạnh làm đầu, thế nhưng cũng có nhiều nhân vật xấu xa, độc ác như các nhân vật Chánh hậu âm mưu cướp ngôi, những cô gái kiêu căng, ngạo mạn, khinh người khác như Ái Châu trong Kim Thạch kỳ duyên, Anh Kiều trong Phụng Kiều Lý Đán. 

Những mâu thuẫn, tranh giành vị trí trong chính các bà vợ của các vua, quan cho thấy một trật tự gia phong lộn xộn, không có thứ bậc, quy cũ đã trở thành hiện tượng phổ biến thời bấy giờ từ cung vua tới phủ chúa và quan lại. Tất cả những hình ảnh trên là dấu hiệu cho những sự suy đồi, xuống cấp của các giá trị đạo đức trong xã hội, các chuẩn mực đạo đức của Nho gia, của chế độ phong kiến đang dần dần bị tan rã thay vào đó là một xã hội với đầy rẫy những thị phi, tính toán, chém giết, đĩ điếm, cướp bóc. Xã hội trong tuồng đã bắt đầu được hiện thực hóa thay cho mô hình hóa theo kiểu trung, hiếu, tiết, nghĩa như trong nhiều vở tuồng quân quốc.
3.3. Giá trị nhân đạo trong kịch bản tuồng Nam Bộ
3.3.1. Ca ngợi tình yêu thuỷ chung của các cặp đôi trai tài gái sắc
Tình yêu trong một số vở tuồng Nam Bộ là những chuyện tình yêu đa sắc màu, không theo một motif, không cần “môn đăng hộ đối”, vượt qua mọi khoảng cách không gian, thời gian để sống hạnh phúc với nhau. Đó là câu chuyện tình đầy nhân duyên, lãng mạn giữa một chàng trai tài hoa Đinh Lưu Tú với ái nữ Ngọc Xuân. Hay mối tình của những cô gái tiểu thư nhà giàu nhưng đi ngược lại với quan niệm “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”, đại diện tiêu biểu có thể kể đến như Phùng Lan Hương (Long Lân Quy Phụng) hay Xuân Ngọc (Tống Từ Minh). Đó là tình yêu của những người ở hai đầu chiến tuyến, họ là kẻ thù của nhau, nể tài nhau mà yêu nhau. Tình yêu của họ đã hóa giải mọi hận thù, cùng nhau vượt qua mọi thử thách, mọi nguy biến như chuyện tình của Chúa quốc Thiên Nhiên và Trạng nguyên Tư Trực trong Nhạc Hoa Linh, hay câu chuyện tình yêu giữa Võ Châu Long với công chúa nước Phiên, Xuân Hương (Võ Thành Lân). Trong các vở tuồng cổ xã hội như Lâm Sanh Xuân Nương, Kim Thạch kỳ duyên, tình yêu được miêu tả cụ thể, tường tận, trở thành nội dung cốt lõi của vở tuồng, chi phối nhiều giá trị khác. 
Những câu chuyện tình yêu trong tuồng không mang một sắc màu chung mà tỏa sáng với nhiều màu, nhiều kiểu. Tác giả không tập trung khắc họa về những diễn biến của tình yêu mà chỉ lồng ghép vào những diễn biến, những sự kiện lịch sử nhưng thông qua đó chúng ta thấy được tình cảm chân thành mà họ dành cho nhau sâu sắc, mãnh liệt. 
3.3.2. Bài học về khuyến thiện trừng ác 
Trước hết, tư tưởng khuyến thiện trừng ác được thể hiện với việc tác giả để cho phe trung thần luôn chiến thắng. Chiến thắng của phe trung thần là chiến thắng của những con người lý tưởng, những con người biết sống có nghĩa, có tình, biết quan tâm, chia sẻ, sẵn sàng hi sinh vì lẽ phải. Cũng như tuồng lịch sử, tuồng xã hội cũng có kết thúc với những điều tốt đẹp cho những người thuộc phe chính diện như Lục Vân Tiên, Kim Ngọc, Thạch Vô Hà, Lâm Sanh, Xuân Nương… Bài học về khuyến thiện trừng ác còn được các tác giả tuồng xã hội, tuồng dân gian thể hiện rõ qua những triết lý Nhân – Quả, thể hiện qua việc tác giả để cho nhân vật bị trừng trị khi làm điều ác, và được hưởng hạnh phúc khi thay đổi tâm tính. 
Tiểu kết


Nội dung của tuồng Nam Bộ cho người đọc, người xem thấy rõ về bức tranh xã hội phong kiến với đời sống cung đình hết sức phức tạp, lộn xộn. Vua không có uy lực, không tự quyết định công việc, không có tiếng nói, không có sức mạnh, tất cả mọi việc triều chính đều phó mặc “may rủi” vào những đại thần thân cận, phần lớn là những kẻ mưu mô, hiểm ác, xấu xa. Làm ông vua nhưng không thể bảo vệ được giang sơn xã tắc, không thể bảo vệ được vợ, con. Đến lúc vua mất đi để lại người vợ đang mang thai bơ vơ, lạc lõng, lo lắng và đối mặt với nhiều hiểm nguy. Đời sống cung đình phản ánh phần nào những mâu thuẫn, đấu đá, ghen ghét, tranh giành lẫn nhau của các phi tần cung nữ trong cung. Đây là hậu quả của chế độ đa thê và coi trọng việc có con nối dõi trong xã hội phong kiến Việt Nam. Áp lực, trách nhiệm lớn lao đặt lên vai của chánh hậu, chánh cung khiến cho họ sợ hãi, lo lắng, ganh ghét lẫn nhau. 

Không chỉ dừng lại ở những vấn đề mâu thuẫn trong nội bộ của các vương triều với những nhân vật như vua, chánh hậu, thứ phi, hoàng tử, công chúa, trung thần, nịnh thần mà còn là những thói hư tật xấu của đủ mọi hạng người như tri phủ, quan huyện, hương thôn, lí trưởng, lính tráng, tên canh cổng, thằng khờ, con buôn, những ả đĩ điếm, thầy bói, nhà sư, thằng hầu. Trên nền xã hội loạn lạc, suy đồi đó nổi bật lên những con người hiền lành, chất phác, thủy chung, hiếu hạnh. 

Có thể nói tuồng đã không còn là tiếng nói, là phương tiện tuyên truyền của vua quan phong kiến nữa mà đã trở thành một kênh thông tin qua đó ước mơ, tâm tư, tình cảm của nhân dân lao động được phản ánh. Tuồng Nam bộ còn là những câu chuyện giản dị nhưng hóm hỉnh đem lại tiếng cười sảng khoái cho người xem bằng cách khai thác những thói hư tật xấu của con người như rượu chè, cờ bạc, lừa lọc, dối trá, ngoại tình. 

CHƯƠNG 4
ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT CỦA KỊCH BẢN TUỒNG 

NAM BỘ TRƯỚC 1945
4.1. Kết cấu nghệ thuật của kịch bản tuồng

4.1.1.  Mở đầu và kết thúc

Mở đầu của tất cả các kịch bản tuồng là những câu giáo tuồng ca ngợi vua, ca ngợi nền thái bình thịnh trị, trăm họ sống trong cảnh yên hòa, cầu chúc cho thiên hạ mãi mãi yên vui. Sau phần giáo tuồng là những câu xưng danh với nhiều hình thức phong phú. Nhân vật nói rõ họ tên, quê quán, nhân thân, sở thích, mong ước, thậm chí nói luôn tính tình, âm mưu, kế hoạch, tham vọng, hướng cho tình cảm và nhận thức của khán giả tới sự yêu ghét, xem trọng hay xem khinh từng loại nhân vật tuồng, sau đó mới bắt đầu vào chuyện. 
Nếu mở đầu là những câu giáo tuồng ca ngợi, chúc tụng và xưng danh thì kết thúc là những câu vãn tuồng, những câu nói, câu hát kết thúc tác phẩm hoặc kết thúc hồi. Câu hát kết thúc hồi thường có nhiệm vụ tóm lại chuyện đã xảy ra trong hồi và giới thiệu tóm tắt nội dung của hồi kế tiếp.
Tuồng có kiểu kết cấu như vậy là vì khi xem biểu diễn tuồng, vua thường cùng các quần thần ngồi ở dưới, có khi cầm chầu, nên cách mở bài đó như là một kiểu chào của các diễn viên đối với vua, phải nói những điều hay lẽ phải về vua, thờ vua, xem vua như là một bậc tối thượng, chứ không có quyền đem vua chúa ra làm trò cười cho thiên hạ. Nếu muốn phê phán, đả kích thì chỉ được đả kích những kẻ chống lại ý vua, hay những con người ở tầng lớp dưới. Kiểu mở bài và kết thúc như vậy là một quy tắc bắt buộc, được chế độ phong kiến định sẵn cho các vở diễn tuồng. 
4.1.2.  Bố cục

Ngoài những vở tuồng có kết cấu truyền thống theo kiểu ba hồi như San hậu (3 hồi), Lý Thiên Luông (3 hồi), Kim Long Xích Phụng (3 hồi), Long Lân Quy Phụng (3 hồi), tuồng cổ Nam Bộ, chúng tôi nhận thấy, bố cục của tuồng Nam Bộ khá đa dạng, nhiều kiểu. Kiểu bố cục khác lạ cũng được thể hiện qua vở tuồng lịch sử Nhạc Hoa Linh (5 hồi), Phụng Kiều Lý Đán (1 hồi), Lục Văn Long (1 hồi) và các tác phẩm tuồng dân hài như Trần Bồ, Thằng Lãnh bán heo, Gia Tường, Trương Ngáo… không có bố cục ba phần như các vở tuồng cổ. Trong khi đó các vở tuồng xã hội như Kim Thạch kỳ duyên, Lâm Sanh Xuân Nương, Lục Vân Tiên có bố cục cơ bản giống truyện thơ Nôm, theo kiểu: gặp gỡ - tai biến - đoàn viên. 

Một điểm đặc biệt nữa trong bố cục của tuồng là việc tạo ra các lớp. Mỗi một hồi sẽ phân chia làm nhiều lớp. Lớp của tuồng được hiểu là một cảnh, không có ý nghĩa thêm hay bớt nhân vật mà chủ yếu là giải quyết xong một sự kiện nhỏ nào đó, sau đó xâu chuỗi các sự kiện nhỏ thành các hồi và cuối cùng liên kết giữa các hồi tạo thành một câu chuyện lớn xuyên suốt toàn bộ tác phẩm. Đặc điểm này được thể hiện ở hầu hết các tác phẩm tuồng như San hậu, Nhạc Hoa Linh, Kim Long Xích Phụng, Long Lân Quy Phụng… 
Các vở tuồng xã hội và tuồng hài cũng có các hồi và mỗi hồi phân chia thành nhiều lớp nhưng các lớp không có giá trị giải quyết một sự kiện nào đó mà có ý nghĩa thêm nhân vật để mở rộng sự kiện, mở rộng vấn đề đó ra. Kết thúc mâu thuẫn hay sự kiện cũng là kết thúc tác phẩm. Diễn tiến nội dung các vở tuồng như Kim Thạch kỳ duyên, Trần Bồ, Trương Ngáo, Gia Tường cũng giống như Lâm Sanh Xuân Nương. Mạch của câu chuyện có sự liên kết từ hồi, lớp này sang hồi, lớp kia. 
4.1.3. Các mô típ trong kịch bản tuồng 

Khảo sát các vở tuồng Nam Bộ, chúng tôi thấy có nhiều mô típ với tần suất xuất hiện rất nhiều lần như mang thai (8 lần), tiếm ngôi (9 lần), truy đuổi - chạy trốn (14 lần), chia ly - lưu lạc (18 lần); kỳ ảo tâm linh (ở hầu hết các tác phẩm tuồng), mượn tay giặc ngoài (5 lần), kết duyên giữa hai nước (3 lần), chàng trai nghèo, đỗ đạt, giúp nước (8 lần), con lớn lên tìm cha mẹ, phục quốc hay báo thù (9 lần). Các mô típ này cũng thể hiện sự phân biệt thể loại rất rõ ràng. Nghĩa là những mô típ trên thường xuất hiện ở các vở tuồng lịch sử như Sơn hậu, Lý Thiên Long, Kim Long Xích Phụng, Đinh Lưu Tú, Võ Thành Lân, Long Lân Quy Phụng. Riêng các vở tuồng xã hội như Tống Từ Minh, Phụng Kiều Lý Đán, Kim Thạch Kỳ Duyên, Lâm Sanh Xuân Nương, tần suất xuất hiện các mô típ trên rất ít. Thậm chí không có mô típ Chánh cung hay Thứ phi mang thai, nhân vật của phe nịnh cũng chưa thành công trong việc tiếm ngôi hoặc nếu có thì chỉ thoáng qua chưa thành những mô típ chủ đạo như trong các vở tuồng. Còn các vở tuồng hài châm biếm không có sự xuất hiện của những mô típ này mà bản thân các vở tuồng hài hước mỗi vở có một cách sáng tác riêng, chưa tạo thành những mô típ đặc trưng. 

4.1.4. Nghệ thuật tổ chức các xung đột trong kịch bản tuồng

Sau khi khảo sát các văn bản tuồng Nam Bộ, chúng tôi thấy có một số dạng xung đột như sau:

 Thứ nhất là dạng xung đột tính cách trung - nịnh. Các xung đột này được tìm thấy trong các vở tuồng như Sơn hậu, Nhạc Hoa Linh, Đinh Lưu Tú. Cũng có những vở tuồng vua không chết nhưng bọn loạn thần vẫn tìm cách cướp ngôi như trong Long Lân Quy Phụng, Võ Thành Lân, Kim Long Xích Phụng. Xung đột này là trận chiến một mất, một còn. Khi xung đột này kết thúc cũng là lúc phe phản nghịch phải chịu kết cục bi thảm, người mất đầu, kẻ phải về quê làm thường dân. Chính từ hai thế đối lập nhau như nước, tính cách nhân vật đã được thể hiện khá mãnh liệt, sâu sắc. Tâm lý nhân vật không có sự chuyển biến theo tiến trình của cuộc sống đầy phức tạp. Hễ trung là trung từ đầu đến cuối tuồng, phản nghịch thì chung thân vẫn là phản nghịch. 
Dạng xung đột thứ hai là xung đột giữa lợi ích đặc biệt là lợi ích giữa hai vương triều. Kiểu xung đột này chỉ là một khó khăn để thử thách các nhân vật thuộc phe trung thần, chứng minh cho bản lĩnh dẹp thù trong giặc ngoài của họ. Ban đầu, kiểu xung đột này diễn ra gay gắt, mãnh liệt giữa quan quân hai nước khiến cho nhiều tướng sĩ bị chết, bị bắt như trong Nhạc Hoa Linh, Võ Thành Lân… Khi bắt đầu diễn biến của xung đột, chúng ta thấy dường như giữa hai phe phái không có sự nhượng bộ lẫn nhau nhưng rồi xung đột này đột ngột dừng lại bởi có yếu tố tình cảm ở trong đó. Nghĩa là tình cảm yêu đương giữa những người ở hai đầu chiến tuyến đã giúp hóa giải cuộc chiến tranh vốn căng thẳng không có điểm dừng. Cho nên kiểu xung đột này kết thúc trong hòa bình chứ không có cái kết một mất một còn như kiểu xung đột trung - nịnh.

Dạng xung đột thứ ba là xung đột trong tâm lý nhân vật, thường là mối xung đột giữa tình cảm gia đình và tình cảm đối với quốc gia. Để xây dựng mối xung đột tâm lý này, tác giả tuồng cổ thường miêu tả các nhân vật chính diện là những người trung chính, giàu tình cảm đối với gia đình. Chính vì vậy mà những cuộc đấu tranh tư tưởng của họ ở trong những tình huống buộc phải lựa chọn giữa gia đình và quốc gia là những cuộc đấu tranh khó khăn, gây nên nhiều xúc cảm. Nghĩa vụ đối với quốc gia ở đây đã biến thành một thứ tình cảm chính trị lớn và đã làm nghiêng cán cân tư tưởng về bên này. Nhân vật đã hy sinh gia đình trong niềm đau xót để bước vào cuộc chiến đấu vì nghĩa cả, hy sinh những người thân yêu của mình, hy sinh cả bản thân mình nhằm phục vụ cho sự nghiệp chung. 
Dạng xung đột thứ tư là xung đột giàu - nghèo. Dạng xung đột này cũng có thể gọi là xung đột giữa những người thống trị giàu có với những tầng lớp nghèo khổ trong xã hội như trong Lâm Sanh Xuân Nương, Phụng Kiều Lý Đán, Tống Từ Minh, Long Lân Quy Phụng, Kim Thạch kỳ duyên. Xung đột này thường không diễn ra gay gắt, nhưng tác giả tuồng thường kết thúc phần thắng thuộc về những nhân vật nghèo khổ trong xã hội. Họ thường có kết cục may mắn, hạnh phúc còn những kẻ độc ác, khinh nghèo, coi thường đạo lý thường có kết cục không mấy tốt đẹp. 

Dạng xung đột thứ năm là xung đột giữa “phi đạo đức bên trong và cái vỏ đạo đức bên ngoài” (Lê Ngọc Cầu, 1980, tr.66). Loại xung đột này được xuất hiện trong các vở tuồng dân gian hài hước châm biếm. Các nhân vật trong vở tuồng này thường được tác giả tuồng miêu tả với sự đối lập giữa cái tính cách bên trong và cái vỏ bọc bên ngoài. Loại xung đột này không diễn ra gay gắt như kiểu xung đột trung - nịnh, cũng không đau khổ, day dứt như kiểu xung đột tâm lý nhân vật nhưng nó phản ánh được phần nào sự suy thoái về mặt đạo đức của nhiều tầng lớp người trong xã hội thời bấy giờ. 

4.2. Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong kịch bản tuồng

4.2.1. Hệ thống nhân vật

Số lượng nhân vật trong các kịch bản tuồng cổ không nhiều. Hệ thống nhân vật tuồng cổ được chia làm hai phe đối lập là phe trung và phe nịnh. Phe trung là những người đứng về phía nhà vua cũ, bảo vệ thứ phi hay chánh cung đang mang thai, bao gồm những người thân cận trung thành với nhà vua, hoặc là thành viên của gia đình Thứ phi, Chánh cung đang mang thai như cha hay anh em trai. Nhân vật chính của các vở tuồng lịch sử không xuất hiện loại nhân vật thuộc tầng lớp thấp, chủ yếu là vua chúa, quan lại quần thần trong triều đình, Chánh cung, Thứ phi, Thái sư, Hoàng tử. Trong kịch bản tuồng cổ lịch sử, nếu có nhân vật thuộc tầng lớp thấp thì họ chỉ là những nhân vật phụ, không có nhiều vai trò trong tác phẩm. 

Bên cạnh đó, trong các kịch bản tuồng còn có những nhân vật bí ẩn, nhân vật thần thánh, có sức mạnh siêu nhiên, luôn hiện lên báo trước hoặc giúp đỡ khi một người nào đó trong phe trung gặp nguy hiểm. Xét về lực lượng, phe trung thường có số lượng nhân vật đông hơn phe nịnh. Nhân vật phe trung không phải nhân vật nào cũng được xuất hiện nhiều. Còn về phía nhân vật nịnh, số lượng nhân vật thường ít hơn. Đa số họ có mối liên quan đến nhân vật Chánh hậu, người mà không thể sinh con kế vị. Đôi khi nhân vật nịnh là quan Thái sư hay Thừa tướng, có quyền sinh quyền sát ở trong cung. Các nhân vật này ít được xuất hiện trong tuồng, họ chỉ xuất hiện khi có những cảnh đánh, chém giết lẫn nhau. Khi thất bại, họ thường dùng cách cầu viện các nước phiên bang khác để tạo thêm sức mạnh hòng lật đổ ngôi vua. 

Hệ thống nhân vật trong các vở tuồng xã hội như Kim Thạch kỳ duyên, Lục Vân Tiên, Lâm Sanh Xuân Nương… không có sự phân chia thành hai tuyến trung - nịnh như các vở tuồng cổ lịch sử. Nhân vật chính ở trong các vở tuồng xã hội là những vị quan, trung thần, nghĩa sĩ, những chàng trai, cô gái sống có tình, có nghĩa trong xã hội. Trái lại hệ thống nhân vật phản diện chính là những quan lại, phú hộ giàu có, những người đàn bà độc ác dã tâm, những nhà sư lừa lọc có tâm địa xấu xa. Giữa hai tuyến nhân vật này không có sự tranh đấu một mất một còn như trong các vở tuồng lịch sử. Nhân vật trung tâm của các vở này chủ yếu là những người tốt trong xã hội mà nổi bật là một đôi trai tài gái sắc như Kim Ngọc và Thạch Vô Hà trong Kim Thạch kỳ duyên; Lâm Sanh và Xuân Nương trong vở Lâm Sanh Xuân Nương; Lục Vân Tiên và Nguyệt Nga trong Lục Vân Tiên. Mọi vấn đề nảy sinh trong tác phẩm chủ yếu xoay quanh hai nhân vật chính để từ đó làm nổi bật vẻ đẹp, lòng chung thuỷ của họ. 
4.2.2. Nhân vật trung tâm

Trong tuồng lịch sử không có một hay hai nhân vật trung tâm mà mỗi lớp, mỗi hồi của kịch bản tuồng tác giả thường đẩy một vài nhân vật lên cao để giải quyết một vấn đề nào đó nên họ là nhân vật trung tâm của hồi, của lớp đó. Còn trong các vở tuồng xã hội nhân vật trung tâm là các chàng trai, cô gái xinh đẹp, giỏi giang, gặp nhiều biến cố trong xã hội nhưng họ vẫn vượt qua và sống hạnh phúc. 
4.3. Ngôn ngữ trong kịch bản tuồng Nam Bộ
4.3.1. Ngôn ngữ kết hợp lời nói và lời hát

Kết cấu của một kịch bản tuồng còn chính là việc lồng ghép đan xen một cách hài hoà giữa lời nói và lời hát, giúp biểu lộ được mọi cung bậc cảm xúc của các nhân vật. Hát tuồng chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong việc tạo nên sự thành công của một vở tuồng.Trong kịch bản tuồng có nhiều giọng khác nhau như: nói lối, hát khách, hát nam, ngâm, thán, xướng, bạch… Mỗi giọng hát đều có ý nghĩa nội dung và đặc điểm nghệ thuật đặc trưng, biểu hiện những nỗi niềm, tâm tư tình cảm riêng được sử dụng trong những hoàn cảnh khác nhau, tạo ấn tượng riêng cho người đọc, người xem.
4.3.2. Ngôn ngữ mang tính ước lệ

Một vở tuồng thành công trên sân khấu là kết quả của việc kết hợp nhiều loại ước lệ với nhau như ước lệ về hệ thống nhân vật, ước lệ hình dáng, ước lệ về hành động, ước lệ về tính cách, ước lệ về đạo cụ và ước lệ về ngôn ngữ. Tác giả không miêu tả cụ thể, chi tiết về một đối tượng nào đó nhưng chỉ thông qua vài ba từ miêu tả ước lệ, người đọc có thể hình dung về một thế giới bao la, rộng lớn muôn màu, nhờ đó người xem sẽ hiểu được nhân vật đang ở đâu, trong khoảng thời gian nào và đang diễn tả về vấn đề gì. Ngôn ngữ mang tính ước lệ của tuồng được biểu hiện trong việc miêu tả không gian hoạt động của nhân vật. Chỉ bằng một vài câu nói, câu hát của nhân vật như “Trăm hoa cười mủm mỉm”, “Ngàn liễu múa dịu dàng”, “mở tiệc vui chén ngọc làu làu” hay “Truyền khai chước tửu diên, Chư khanh giai cộng lạc”, người đọc có thể thấy được trong Sơn hậu, Lý Thiên Long, Đinh Lưu Tú, Long Lân Quy Phụng, Võ Thành Lân, Kim Long Xích Phụng… là những không gian của hoàng cung, vương phủ xa hoa, lộng lẫy, là địa điểm của những buổi yến tiệc, hát múa, ca ngợi, chúc tụng. Ngược lại, để miêu tả về những không gian sống nghèo nàn của nhân vật, tác giả tuồng thường dùng những hình ảnh ước lệ như “nước không một gáo, lửa có muôn xe, nát giỏ hãy còn tre, Rán sành sao ra mỡ” (Nguyễn Q. Thắng, 1993, tr.66) là nơi ở của nhân vật Thạch Đạo Toàn, người đọc có thể thấy được một không gian sống nghèo nàn, những vật dụng còn lại trong nhà cũng “nát”, không có gì đáng giá. Hay qua lời kể của Tống Từ Minh “lều cỏ ba căn xịch xạc” và “túp lều tranh” với “bếp lem nhem”, “ngày chiếu đất, tối màn trời” của mẹ con Lý Thiên Long trong Lý Thiên Long, “túp lều tranh” của Liễu Cơ trong Trần Bồ. Thông qua việc miêu tả những không gian đối lập trên tác giả các kịch bản tuồng đã phản ánh được những sự bất công, mâu thuẫn của các tầng lớp người trong xã hội, người giàu có sống xa hoa, sung sướng còn kẻ hèn mọn phải chịu cảnh nghèo đói, rách nát, không màn, không cửa, không nước, không lửa. 
Tính ước lệ của ngôn ngữ còn được biểu hiện qua cách tác giả miêu tả về thời gian. Thời gian trong tuồng xuất hiện thông qua dòng hồi ức của nhân vật, không được xác định bằng những số liệu cụ thể mà chỉ ước chừng theo các sự kiện, diễn biến xảy ra của câu chuyện. Thời gian chứng minh chặng đường gian khó của người quân tử phải trải qua, chứng minh lòng chung thuỷ, chứng minh tình nghĩa giữa người và người. Thời gian cũng là bằng chứng cho những tội ác mà phe phản diện gây ra cho các trung thần, nghĩa sĩ. 

4.3.3. Ngôn ngữ mang tính hành động
Ngôn ngữ trong tuồng còn giàu tính hành động, biểu hiện tính cách, thói quen, cách ứng xử của từng nhân vật trong các biến cố của cuộc sống. Trong một tác phẩm tuồng diễn ra trên sân khấu tồn tại khách quan hai loại hành động: hành động của nhân vật trong kịch bản và hành động của người diễn viên trên sân khấu. Người viết tuồng phải lột tả được các tính cách, hành động của nhân vật bằng hệ thống ngôn từ, người diễn viên phải tái hiện được hành động của nhân vật trong tác phẩm trên sân khấu thông qua các lời nói, lời hát kết hợp với những hành động, cử chỉ của hình thể. Vì vậy, khi sáng tác kịch bản văn học tuồng, tác giả phải viết rõ các hành động của nhân vật làm cơ sở cho người diễn viên tái hiện trên sân khấu để biểu hiện được tư tưởng, tình cảm của nhân vật thông qua tài năng diễn xuất của họ. 
Ngôn ngữ mang tính hành động được biểu hiện trong những đoạn chia ly, tiễn biệt của các nhân vật. Bên cạnh đó, ngôn ngữ trong các vở tuồng lịch sử Nam Bộ còn biểu hiện cho người đọc thấy được những hành động giao tranh, chạy trốn, truy đuổi. Ngôn ngữ trong tuồng Nam Bộ còn biểu hiện những hành động tức giận, chống trả của các nhân vật trung thần trước những tội ác của phê phản nghịch.

Nếu như ngôn ngữ để biểu hiện hành động của phe trung thần là ngôn ngữ biểu hiện sự lo lắng buồn đau cho sức khoẻ của vua, tức giận, nóng lòng muốn đến gặp để truy vấn, trừng trị phe phản nghịch thì ngôn ngữ để biểu hiện thái độ, hành động của phe phản nghịch hoàn toàn trái ngược. Thiên Lăng, một kẻ phản nghịch trong tuồng Sơn hậu, đã cười “hí hí” khi nghĩ đến cảnh một ngày nào đó mình sẽ lên làm vua hay hành động “mặt tô Hà Yến, miệng mỉm Lý Lâm”, là những hành động theo hai kẻ phản nghịch đời Đường. Nghe tin “Nghiệp nhà Tề đã hầu suy”, hắn gọi anh em đến và có hành động mở tiệc ăn mừng “Vầy vui một tiệc, Đồng hoan lạc vui lòng”. Đó là những hành động phản cảm, thể hiện thái độ vô cảm, phản nghịch của những kẻ nghịch thần trước hoàn cảnh đất nước rối ren. Hành động vui mừng “vỗ tay cười sặc dài” của hắn khi thấy Kim Lân và Linh Tá đến đầu hàng đã thể hiện thái độ ngang tàng, coi trời bằng vung của hắn.

4.3.4. Ngôn ngữ mang tính biểu cảm
Ngôn ngữ mang tính biểu cảm là ngôn ngữ được tác giả dùng để bộc lộ những cảm xúc, tâm trạng, thái độ của nhân vật. Thông thường khi biểu diễn trên sân khấu để diễn tả nỗi tâm sự buồn đau trước cảnh sinh ly tử biệt, diễn viên trên sân khấu tuồng thường dùng “lối nói ai”; hay những câu hát “thán”. Cũng có khi để diễn tả sự oán trách số phận, khóc thương người quá cố, diễn viên thường hát những lời “oán”. Do đó, khi sáng tác kịch bản tuồng, tác giả rất quan tâm đến việc thể hiện tính biểu cảm của con người trong tác phẩm. Ngôn ngữ trong tuồng vì vậy mang tính biểu cảm rất cao, đa dạng, phong phú, thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc của nhân vật. 
Tiểu kết

Kịch bản tuồng Nam Bộ có những giá trị nghệ thuật đặc sắc thể hiện ở các mặt như kết cấu, nghệ thuật xây dựng nhân vật và ngôn ngữ mang tính đặc trưng riêng. Tuồng thường có kết cấu mở đầu mang tính giới thiệu nhân vật và kết thúc thường là ca ngợi. Kết thúc giữa các lớp hay các hồi thường là những câu chúc hay tóm tắt lại nội dung của hồi trước và giới thiệu về nội dung của các lớp, hồi sau. Về bố cục, ngoài một số vở tuồng cổ lịch sử thường được bố cục theo công thức “vua băng, nịnh tiếm, chém nịnh, định đô”, còn các vở tuồng cổ xã hội thường có bố cục “gặp gỡ, lưu lạc, đoàn viên”. Các vở tuồng hài dân gian châm biếm thường có bố cục theo kiểu “nhân quả”. Tuy nhiên, trong kịch bản tuồng Nam Bộ cũng có nhiều tác phẩm không theo quy luật của các bố cục trên. 

Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong các kịch bản tuồng Nam Bộ rất thành công, thể hiện trong việc tạo ra các tuyến nhân vật, nhân vật trung tâm. Tuỳ theo từng thể loại mà nhân vật trung tâm có những đặc điểm tính cách riêng. 

Ngôn ngữ trong các tác phẩm văn học tuồng Nam Bộ có những đoạn gần gũi, dễ hiểu mang tính ước lệ, tính hành động, tính biểu cảm cao và là ngôn ngữ kết hợp giữa lời nói với lời hát. Tuy nhiên, ngôn ngữ trong tuồng sử dụng nhiều điển tích, điển cố, thường được viết bằng chữ Nôm khó đọc, khó hiểu. So với tuồng Bắc, tuồng Nam chưa được chỉnh sửa, trau chuốt về mặt câu cú. Trong tuồng Bắc có sự tham gia của người dẫn truyện nhiều hơn tuồng Nam.

KẾT LUẬN

Nghiên cứu kịch bản tuồng là một việc làm cần thiết trong bối cảnh hiện nay bởi tuồng có khá nhiều kịch bản, nhiều thể loại với nội dung phong phú, giá trị nghệ thuật đặc sắc, được nhiều nhà nghiên cứu đánh giá cao, có sức ảnh hưởng một thời gian lâu ở vùng văn hoá Nam Bộ. Nhưng nghệ thuật tuồng một thời “vang bóng” như vậy đang dần dần có nguy cơ bị lãng quên, sống “thoi thóp” và bị “bóp nghẹt” bởi các loại hình giải trí dễ nghe, dễ hiểu và dễ tìm khác. Mặt khác, nghệ thuật tuồng có thời gian biểu diễn rất lâu, một số đề tài của các vở tuồng cổ không còn phù hợp với xã hội ngày nay. Hơn nữa, kịch bản tuồng có nhiều điển tích, điển cố, nhiều chữ Hán và chữ Nôm rất khó đọc, khó hiểu, gây sự nản lòng cho người muốn tiếp cận nghiên cứu tuồng. Việc làm của chúng tôi là giới thiệu những di sản cũng như những giá trị nội dung và nghệ thuật của kịch bản tuồng, giúp người đọc dễ dàng tiếp cận hơn trong quá trình tìm hiểu về nó.
Nghiên cứu kịch bản tuồng Nam Bộ gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt về mặt tư liệu. Khảo sát ở các trang mạng, các thư viện, nhà sách, các tạp chí nghiên cứu, các công trình khảo cứu, chúng tôi hầu như rất khó gặp công trình nghiên cứu về hệ thống kịch bản tuồng Nam Bộ. Các công trình của Đinh Bằng Phi, Đỗ Văn Rỡ mặc dù đã dành những ưu ái cho tuồng Nam Bộ, nhưng các tác giả này đang chủ yếu nghiên cứu những yếu tố ngoài văn bản như phục trang, sân khấu, âm nhạc, ánh sáng, nghệ sĩ biểu diễn, hóa trang… hơn là những yếu tố trong văn bản tuồng. Một hạn chế nữa là các công trình nghiên cứu tập trung vào tác phẩm Kim Thạch kỳ duyên, Sơn hậu, Trần Bồ nhưng chưa thấy có công trình nào nghiên cứu về các vở như Lý Thiên Long, Đinh Lưu Tú, Phụng Kiều Lý Đán, Lâm Sanh Xuân Nương, Nhạc Hoa Linh, Tống Từ Minh… Những tác phẩm này cũng có giá trị văn học rất lớn, có nhiều ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Nhiều kịch bản tuồng cổ hiện vẫn chưa tìm thấy văn bản, còn những tác phẩm như Lục Vân Tiên, Nhạc Phi Diễn Bổn thì bị thiếu hồi. 
Phân loại kịch bản tuồng nói riêng và nghệ thuật tuồng nói chung vẫn còn nhiều khó khăn, tranh cãi. Nguyên do sự khác nhau trong cách phân loại này là vì mỗi nhà nghiên cứu có một quan điểm, góc nhìn và tiêu chí phân loại riêng. Chúng tôi dựa vào đặc điểm nội dung của các văn bản để phân loại kịch bản tuồng Nam Bộ. Tuy nhiên, việc phân loại đó cũng còn nhiều hạn chế vì tính cá biệt trong mỗi tác phẩm rất lớn, nghĩa là đôi khi một tác phẩm nhưng có nhiều cấu trúc nghệ thuật và đề cập đến nhiều nội dung khác nhau. Vì vậy, trong khi phân loại chúng tôi cố gắng lấy những điểm chung nhất, đặc trưng nhất để phân loại. Chúng tôi chia tuồng thành tuồng lịch sử, tuồng xã hội, tuồng công giáo và tuồng hài cho các vở tuồng Nam Bộ trước năm 1945.
Ranh giới phân biệt tuồng Nam Bộ và tuồng các khu vực khác vẫn còn là câu hỏi khó có lời đáp vì thông tin tác giả, nguồn gốc xuất xứ hầu như không được để ý trong sáng tác tuồng. Tính chất lưu truyền bằng miệng của kịch bản tuồng trong dân gian khiến tuồng có rất nhiều dị bản khác nhau, nên việc đưa ra các tiêu chí nhận diện giúp chúng ta có một cái khung để xác định phạm vi của tuồng dễ hơn. Vì vậy, dù chỉ là một thông tin nhỏ như mẫu quảng cáo trên báo, câu nhận xét ngắn của các nhà nghiên cứu… đều được chúng tôi tập hợp lại làm dẫn chứng cho vấn đề nguồn gốc của vở tuồng. Các tiêu chí bao gồm: 1. Tác giả là người Nam Bộ hoặc đã từng sống và sáng tác ở đây; 2. Những tác phẩm mang dấu ấn của người Nam Bộ; 3. Kịch bản tuồng viết về đời sống và con người Nam Bộ. Khái niệm “mang dấu ấn của người Nam Bộ” được hiểu là những ảnh hưởng của các tác giả, nhà nghiên cứu, nhà xuất bản trong quá trình biên soạn, phiên âm, xuất bản, giới thiệu vở tuồng. Trong quá trình biên soạn, phiên âm, chú thích, giới thiệu tuồng cổ, các tác giả như Đinh Thái Sơn, Nguyễn Khắc Huề, Phạm Văn Thình, Trương Minh Kí, Đặng Lễ Nghi, và sau này là Đỗ Văn Rỡ, Đinh Bằng Phi, Nguyễn Hiền Tâm, Nguyễn Văn Sâm… ít nhiều cũng cho những dấu ấn chủ quan của mình vào trong tác phẩm. 
Nội dung tuồng Nam Bộ được nghiên cứu chủ yếu theo từng thể loại tuồng. Các tác phẩm tuồng lịch sử thường đề cập đến nội dung cung đình, nghĩa là đi vào đời sống, những mâu thuẫn, tranh giành trong nội bộ triều đình phong kiến, phản ánh một xã hội bất an, đầy lo lắng về một thời kỳ vua không có sức mạnh, bị lật đổ bởi một thế lực phản thần trong triều đình. Qua câu chuyện cung đình đó, để làm nổi bật lên những nhân vật trung thần nghĩa sĩ, dũng cảm trong xã hội. Những nhân vật trung quân trong triều đình trải qua những ngày tháng gian nan, cực khổ, phải chịu cảnh chia ly, đói rách, lạnh lẽo trong chốn thâm sâu cùng cốc. Nhưng cuối cùng, kết quả thắng lợi cũng thuộc về họ, họ được nhà vua ban thưởng, đền đáp xứng đáng. Họ là những hình mẫu lí tưởng với đầy đủ các phẩm chất trung, hiếu, tiết, nghĩa được chế độ phong kiến ca ngợi, tôn vinh. Tuy nhiên ẩn sau những hình tượng dũng mãnh đó là những con người rất thật, họ cũng có trái tim, có suy tư và đau khổ. Họ cũng cảm thấy gian nan, vất vả, cô đơn và nhớ nhung. Đối lập với những con người như vậy là những kẻ phản thần, độc ác, cướp ngôi vua, bán nước cầu vinh.
Ngoài ra, tuồng Nam Bộ còn là bức tranh về một xã hội thối nát với những tên quan tham lam, coi trọng đồng tiền, lấy nó làm thước đo của xã hội. Chúng có đời sống sung túc nhưng thái độ và cách ứng xử của chúng thì vô đạo đức và mất nhân tính. Sự suy thoái về đạo đức được thể hiện ở nhiều tầng lớp người từ những ông quan tri phủ, tri huyện đến những nhà sư, thầy bói, thằng gác cổng, tên buôn, những bà vợ ghen tuông, bồ bịch… Tất cả bọn chúng hiện lên như những bức tranh bát nháo, không phép tắc và không coi ai ra gì. Trái lại, trên cái nền xã hội thối nát đó toả sáng với hình ảnh những con người có phẩm chất đạo đức cao cả như Kim Ngọc, Thạch Vô Hà, Xuân Nương, Lâm Sanh, Giải Thị…Tất cả những nhân vật này phải trải qua nhiều sóng gió, khó khăn của cuộc đời nhưng cuối cùng họ đều vượt qua và sống hạnh phúc.

Khi nghiên cứu về nội dung và nghệ thuật của tuồng, chúng tôi chỉ tập trung vào những vấn đề đặc trưng, chung nhất chứ chưa đi vào những đặc điểm riêng lẻ bởi do hạn chế về mặt dung lượng và thời gian nghiên cứu. Trong phần nghiên cứu về nghệ thuật chúng tôi có lồng ghép, đan xen những đặc điểm nghệ thuật của các thể loại tuồng để người đọc có thể thấy những điểm giống và khác nhau giữa các thể loại.
Có một số tác phẩm tuồng trong quá trình nghiên cứu không được chúng tôi đề cập nhiều trong luận án vì có vở tuồng bị thiếu trang, thiếu hồi và cũng có vở có dung lượng quá lớn như tuồng Nhạc Phi hay Tây Du. Nội dung của chúng khá giống với nguyên tác, vốn dĩ đã được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Riêng vở Lê Ngụy Khôi có đề tài mới, chưa tạo thành một dòng tư tưởng và cũng chưa thấy hiện rõ quan điểm sáng tác của tác giả. 

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN

01. Nguyễn Thị Huyền Trang & Đoàn Lê Giang (10/2016). “Tổng quan tình hình nghiên cứu và tư liệu kịch bản tuồng Nam bộ trước 1945”. Kỷ yếu hội thảo khoa học “Những vấn đề Văn học và Ngôn ngữ Nam Bộ”, tr. 352. TP.HCM: Đại học Quốc gia; ISBN: 978-604-73-4665-3

02.  Nguyễn Thị Huyền Trang (2018). “Các thể loại kịch bản tuồng Nam bộ trước 1945”. Kỷ yếu hội thảo “Giảng dạy, nghiên cứu Việt Nam học và Tiếng Việt 2018. TP.HCM: Đại học Quốc gia; ISBN-978-604-73-6155-7

03. Nguyễn Thị Huyền Trang (2018). “Những vấn đề đặt ra trong nghiên cứu tuồng Nam Bộ trước 1945”. Tạp chí Khoa học Xã hội, số 10 + 11, tr. 100; ISSN: 1859-0136

04. Nguyễn Thị Huyền Trang (2019). “Kịch Noh (Nhật Bản) và Tuồng (Việt Nam) – những tương đồng và khác biệt”. Kỷ yếu hội thảo khoa học “Những vấn đề giảng dạy tiếng Việt và nghiên cứu Việt Nam trong thế giới ngày nay”. TP.HCM: Đại học Quốc gia; ISBN-978-604-73-7135-8

05. Nguyễn Thị Huyền Trang (2020). “Giá trị nội dung của kịch bản Tuồng Nam Bộ trước năm 1945”. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - KHXH&NV, 4(1), 261-268; ISSN: 2588-1043

06. Nguyễn Thị Huyền Trang (2021). “Không – thời gian nghệ thuật trong một số kịch bản tuồng Nam Bộ trước 1945”. Kỷ yếu hội thảo khoa học “Nghiên cứu, giảng dạy Việt Nam học và Tiếng Việt  2020”. TP.HCM: Đại học Quốc gia; ISBN: 978-604-73-8473-0
